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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Một đêm mưa phùn ẩm ướt và tối tăm về cuối tháng chạp, hai anh em chúng tôi đi nghỉ sớm. 

Nằm trên giường, trùm chăn lên tận cằm, chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm để đợi giấc 

ngủ. 

Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe rõ tiếng tí tách thong thả và đều đều của chiếc đồng hồ 

treo trên tường. Nhưng thỉnh thoảng một cơn gió đưa đến văng vẳng những tiếng ếch nhái kêu 

ở cánh đồng quê ở chung quanh nhà. 

Ngọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ để dưới đất, chiếu lên trần và tường nhà những bóng tối kỳ dị, hơi 

lung lay. Còn chiếc màn đỏ rộng treo ở giữa nhà thì tối sẫm lại, rủ những nếp vải mỏng manh 

và tha thướt. Bên kia chiếc màn ấy, là giường của bà tôi và chị tôi nằm. Vào hồi nữa đêm, 

chúng tôi sực thức dậy: gió thổi ào ào trong các lá cây và đập mạnh các tàu lá chuối, từng luồng 

chớp loáng qua cửa sổ. Một lát thì mưa rào đổ xuống mái nhà. Anh tôi bảo: 

- Có lẽ là một trận bão to. 

(trích Tiếng chim kêu - Thạch Lam) 

Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 

Câu 2. Không gian trong đoạn trích có đặc điểm gì nổi bật? 

Câu 3. Những âm thanh nào được miêu tả trong đêm trong đoạn trích? Các âm thanh đó gợi 

cho em cảm giác gì? 

Câu 4. Vì sao hai anh em “sực thức dậy” vào lúc nửa đêm? 

Câu 5. Qua đoạn trích, em cảm nhận được gì về cách miêu tả của nhà văn Thạch Lam? 

II. VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích những nét đặc sắc về nội dung và nghệ 

thuật của đoạn trích Tiếng chim kêu (Thạch Lam). 

Câu 2 (4.0 điểm)  

Viết một bài văn nghị luận bàn về ý nghĩa của sự đồng cảm trong cuộc sống. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM  

Phần I. ĐỌC HIỂU  

Câu 1 

Phương pháp giải: 

Tìm từ xưng hô, người kể chuyện. 

Lời giải chi tiết: 

Ngôi thứ nhất – nhân vật "tôi" là người kể lại sự việc. 

Câu 2 

Phương pháp giải: 

Dựa vào chi tiết miêu tả khung cảnh. 

Lời giải chi tiết: 

Không gian yên tĩnh, tối tăm, ẩm ướt và có phần huyền ảo trước cơn bão đêm. 

Câu 3 

Phương pháp giải: 

Tìm các chi tiết miêu tả âm thanh và nêu cảm nhận. 

Lời giải chi tiết: 

- Âm thanh được miêu tả gồm: tiếng đồng hồ tí tách, tiếng ếch nhái kêu, gió thổi ào ào, tiếng 

mưa rào đổ xuống mái nhà. 

- Những âm thanh đó gợi cảm giác sống động, gần gũi với thiên nhiên, làm nổi bật sự chuyển 

động của không gian đêm quê yên tĩnh chuyển sang dữ dội khi có mưa bão. 

Câu 4 

Phương pháp giải: 

Dựa vào chi tiết miêu tả sự kiện. 

Lời giải chi tiết: 

Vì tiếng gió mạnh, chớp loé và tiếng mưa rào ập xuống mái nhà khiến hai anh em tỉnh giấc. 

Câu 5 

Phương pháp giải: 

Nhận xét nghệ thuật từ chi tiết cụ thể. 

Lời giải chi tiết: 

Nhà văn Thạch Lam có cách miêu tả tinh tế, nhẹ nhàng, kết hợp âm thanh và ánh sáng để gợi 

không khí đêm quê tĩnh lặng nhưng sinh động, gợi cảm giác thân thuộc và gần gũi. 

PHẦN II. VIẾT 
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Câu 1 

Phương pháp giải: 

Đọc kĩ đoạn trích 

Xác định giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích 

Vận dụng thao tác lập luận, phân tích 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở đoạn 

- Giới thiệu ngắn gọn về đoạn trích “Tiếng chim kêu” của Thạch Lam. 

- Khẳng định đoạn trích giàu giá trị nội dung và nghệ thuật. 

2. Thân đoạn 

a. Về nội dung 

- Gợi lại khung cảnh một đêm cuối tháng Chạp ở làng quê yên tĩnh, đậm chất thơ. 

- Miêu tả sinh động cảm xúc ấm áp, thân mật trong gia đình, đặc biệt là tình cảm anh em. 

- Thể hiện sự giao hòa giữa thiên nhiên và đời sống con người. 

b. Về nghệ thuật 

- Giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế – đặc trưng phong cách Thạch Lam. 

- Sử dụng hình ảnh gợi tả (âm thanh tí tách, ánh sáng mờ ảo, gió mưa, chớp...) để tạo nên 

không gian giàu cảm xúc. 

- Kết hợp linh hoạt yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm. 

3. Kết đoạn 

Đoạn trích cho thấy tài năng miêu tả tinh tế của Thạch Lam và gợi nhắc vẻ đẹp dung dị, sâu 

lắng của cuộc sống gia đình và làng quê Việt. 

Câu 2 

Phương pháp giải: 

Xác định vấn đề cần bàn luận 

Liên hệ thực tế 

Vận dụng thao tác lập luận, phân tích 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở bài: 

– Giới thiệu vấn đề. 

– Xác định vấn đề cần bàn luận 

2. Thân bài: 

a. Giải thích khái niệm: 
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– Đồng cảm: là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, đặt mình vào vị trí của 

người khác để thấu hiểu họ. 

b. Biểu hiện: 

– Hiểu và cảm thông chân thành với hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của người khác. 

– Đồng cảm có thể biểu hiện qua hành động, cử chỉ, có thể chỉ là ánh mắt cảm thông, một nụ 

cười khích lệ, một cái siết tay thật nhẹ, một cái ôm và một lời nói… 

c. Ý nghĩa của sự đồng cảm 

– Đồng cảm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh có thêm sức mạnh, nghị lực, 

niềm tin, làm giảm đi những đau khổ trong cuộc sống của họ. 

– Nó có vai trò quan trọng góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng một xã hội 

văn minh, nhân ái, làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn, thân thiện 

hơn, mọi người gần gũi, gắn bó hơn… 

– Sự đồng cảm với cảnh ngộ của người khác sẽ giúp san sẻ những khó khăn, thiệt thòi về cả 

tinh thần, vật chất với những người xung quanh. 

– Đồng cảm, sẻ chia trong các mối quan hệ là chất keo dính bền chặt, lâu dài. 

– Có đồng cảm, sẻ chia với nhau thì mới thấu hiểu cho nhau, tin tưởng và sẵn sàng đồng 

hành. 

- Dẫn chứng: HS lựa chọn và phân tích dẫn chứng về sự đồng cảm một cách tiêu biểu, thuyết 

phục. (Giúp bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trong cuộc sống…) 

d. Phản đề: 

Phê phán người ích kỉ, luôn đố kị, chỉ nghĩ đến bản thân mình, họ vô cảm trước nỗi khổ đau, 

mất mát của người khác. Đó là một lối sống cần phê phán, lên án. 

3. Kết bài:  

- Khẳng định lại vấn đề 

- Liên hệ bản thân 


